
TT Tên lớp Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Bí thư đoàn Cơ sở

1 ĐH Dệt 12A HN Đoàn Thị Mai Hoa Đoàn Thị Huệ Phạm Thị Thùy Linh Phạm Thị Thùy Linh Hà Nội

2 ĐH May 12A1 HN Nghiêm Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nguyễn Trọng Hiến KhổngMạnh Trường Hà Nội

3 ĐH Thực phẩm 12A1 HN Bùi Hồng Nhiên Nguyễn Thị Bình Phí Thị Hương Ly Nguyễn Việt Dũng Hà Nội

4 ĐH Kế toán 12A1 HN Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Ánh Hồng Nguyễn Thị Huyền My Vũ Lê Hương Giang Hà Nội

5 ĐH Kế toán 12A2 HN Trịnh Thị Kim Huệ Lê Thị Hà Trang Lê Thị Yến Vương Thị Thu Hà Nội

6 ĐH Kế toán 12A3 HN Lương Thị Trang Nhung Bùi Thị Thủy Nguyễn Văn Phúc Hoàng Thị Ngọc Ánh Hà Nội

7 ĐH Kế toán 12A4 HN Trịnh Thị Kim Huệ Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Thùy Linh Hoàng Nguyệt Anh Hà Nội

8 ĐH Kế toán 12A5 HN Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Thị Thúy Hạnh Nguyễn Thùy Linh Phạm Thị Mai Hà Nội

I. KHÓA 12

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022



9 ĐH Kế toán 12A6 HN Nguyễn Thị Quỳnh Châu Trần Thu Hà Phạm Bích Thảo Phạm Thị Minh Châu Hà Nội

10 ĐH Kế toán 12A7 HN Bùi Hồng Nhung Nguyễn Thị Hoàn Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Hạnh Hà Nội

11 ĐH Kế toán 12A8 HN Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Phương Lê Liên Hà Chu Văn Đoàn Hà Nội

12 ĐH Kế toán 12A9 HN Nguyễn Thị Hương Đỗ Phương Thảo Trần Mai Hương Đinh Trang Thảo Hà Nội

13 ĐH QTKD 12A1 HN Nguyễn Thị Hải Yến Chu Thị Hồng Tuyến Nguyễn Thị Hải Yến Chu Thị Hồng Tuyến Hà Nội

14 ĐH QTKD 12A2 HN Vũ Hoàng Long Đỗ Thị Ngọc Thu Ngô Thị Hà Nguyễn Hải Yến Hà Nội

15 ĐH QTKD 12A3 HN Tống Thị Hoàng Hà Vũ Thị Duyên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương

Hà Nội

16 ĐH QTKD 12A4 HN Lưu Ngọc Mai Mai Anh Thư Nguyễn Thị Huyền Trang Hà Nội

17 ĐH QTKD 12A5 HN Nguyễn Thị Hải Yến Phạm Thùy Linh Nguyễn Hoàng Dương Nguyễn Quang Hưng Hà Nội

18 ĐH QTKD 12A6 HN Ngô Thị Phương Anh Nguyễn Hoàng Nam Nguyễn Linh Chi Lê Thị Trang Hà Nội



19 ĐH KDTM 12A1 HN Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Trâm Nguyễn Thị Thu Hiền Hoàng Trọng Đạt Hà Nội

20 ĐH KDTM 12A2 HN Hoàng Thăng Long Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Thị Ngọc Ánh Nguyễn Văn Duy Hà Nội

21 ĐH Tin 12A1 HN Mai Quốc Quân Trương Thị Thùy Linh Đào Thị Phương Thảo Dương Văn Long Hà Nội

22 ĐH Tin 12A2 HN Vũ Xuân Tuấn Nguyễn Trần Tuân Trịnh Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Hà Nội

23 ĐH MMT 12A1 HN Phạm Văn Tuân Đàm Quang Minh Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Hồng Ngọc Hà Nội

24 ĐH Điện, điện tử 12A1 HN Tống Minh Quân Nguyễn Thị Hiền Hậu Lê Đại Dương Nguyễn Văn Sự Hà Nội

25 ĐH Điện, điện tử 12A2 HN Võ Văn Thọ Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Giang Trương Minh Hiếu Hà Nội

26 ĐH Cơ khí 12A1 HN Nguyễn Đào Hoàng Anh Dương Văn Khánh Bùi Trọng Bằng Chu Duy Dương Hà Nội

27 ĐH Cơ khí 12A2 HN Nguyễn Khắc Nam Nguyễn Văn Khiết Nguyễn Văn Dương Ngô Mạnh Tuấn Hà Nội

28 ĐH Cơ điện tử 12A1 HN Nguyễn Công Thái Vũ Xuân Tú Nguyễn Huy Lộc Nguyễn Ngọc Thể Hà Nội



29 ĐH Cơ điện tử 12A2 HN Bùi Huy Tùng Lê Hữu Phụng Cao Văn Bắc nguyễn chiến thắng Hà Nội

30 ĐH Điện tử TT 12A1 HN Nguyễn Thế Long Vũ Hùng Tuấn Bùi Thị Thu Hà Lê Thị Thùy Linh Hà Nội

31 ĐH Điện tử TT 12A2 HN Vũ Minh Thịnh Vũ Việt Mĩ Nguyễn Tuấn Phan Hoàng Nhật Anh Hà Nội

32 ĐH Điện tử TT 12A3 HN Nguyễn Thị Tài Linh Trương Đức Mạnh Trần Minh Quyết Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nội

33 ĐH TCNH 12A1 HN Nguyễn Trung Hiếu Nhữ Thị Hồng Hạnh Mai Thanh Ly Dương Thị Giang Hà Nội

34 ĐH TCNH 12A2 HN Nguyễn Gia Quỳnh Anh Trần Thị Vân Anh Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Thị Linh Hà Nội

35 ĐH TCNH 12A3 HN Vũ Thị Kim Quỳnh Trần Thị Phương Thảo Hoàng Thành Đạt Trần Mạnh Tuấn Hà Nội

36 ĐH ĐK TĐH 12A1 HN Lê Hoàng Hiếu Nguyễn Thành Đông Ngô Thị Vân Anh Phạm Đức Hải Hà Nội

37 ĐH ĐK TĐH 12A2 HN Trần Quang Anh Nguyễn Mạnh Đạt Ngô Hải Anh Nguyễn Trường Nam Hà Nội

38 ĐH May 12A1 ND Bùi Thị Thùy Linh Trần Thị Yến Trịnh Thị Thu Hiền Phạm Thị Ánh Nam Định



39 ĐH May 12A2 ND Trần Quốc Thành Vũ Thị Thúy Quỳnh Phan Hồng Bích Nam Định

40 ĐH Kế Toán 12A1 ND Nguyễn Hải Yến Thi Nguyễn  Minh Trang Trần Thi Thu Hà Vũ Thị Lệ Thanh Nam Định

41 ĐH QTKD 12A1 ND Đoàn Quốc Bình Đỗ Linh Thùy Trần Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thế Triệu Nam Định

42 ĐH Tin 12A1 ND Ngô Thế Anh Đối Hòa Bình Tạ Thị Đào Nguyễn Huy Hoàng Nam Định

43 ĐH Điện 12A1 ND Ngô Tiến Dũng Trương Đình Tú Vũ Việt Dương Trần Tiến Dũng Nam Định

44 ĐH Cơ Khí 12A1 ND Phạm Huy Mạnh Phạm Huy Mạnh Hà Văn Hào Nguyễn Văn Đức Nam Định

45 ĐH TĐH 12A1 ND Trần Hoàng Sơn Nguyễn Đức Hạnh Chu Đình Hiệp Nam Định

1 ĐH Dệt 13A HN Phạm Hương Ly Nguyễn Thị Chín Đặng Thị Thảo Lưu Thi Dung Hà Nội

2 ĐH May 13A1 HN Phùng An Như Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Thúy Loan Dương Thị Linh Hà Nội

II. KHÓA 13



3 ĐH May 13A2 HN Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Thu Hiền Ngô Thu Hương Nguyễn Thị Hoa Hà Nội

4 ĐH May 13A3 HN Nguyễn Thị Thu Uyên Đào Văn Hoàng Lê Thu Trang Nguyễn Thị Thu Hồng Hà Nội

5 ĐH Thực phẩm 13A HN Lê Thị Ngọc Ngoan Nguyễn Thị Diệu Hà Phương Thảo Đoàn Thị Minh Phương Hà Nội

6 ĐH Kế toán 13A1 HN Nguyễn Thị Phương Anh Đào Thị Ngọc Nguyễn Thị Lan Hương Lê Quốc Hưng Hà Nội

7 ĐH Kế toán 13A2 HN Phạm Hoài Thương Nguyễn Thị Quỳnh Phạm Thị Linh Hương Nguyễn Thu Trang Hà Nội

8 ĐH Kế toán 13A3 HN Đỗ Huyền Trang Lê Mạnh Dũng Trần Khánh Ngân Nguyễn Thu Trang Hà Nội

9 ĐH Kế toán 13A4 HN Hà Nhật Linh Hoàng Thị Thư Nguyễn Thị Hồng Quyên Nguyễn Thị Thùy Linh Hà Nội

10 ĐH Kế toán 13A5 HN Nguyễn Hương Quỳnh Nguyễn Thị Bảo Ngọc Đỗ Thị Tuệ Trịnh Hoài Phương Hà Nội

11 ĐH Kế toán 13A6 HN Ngô Uyển Nhi
Nguyễn Trần Thảo 
Nguyên

Kiều Thị Huyền Trang Trần Thu Phương Hà Nội

12 ĐH Kế toán 13A7 HN Ngô Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Yến Trần Thanh Huyền Lê Anh Thư Hà Nội



13 ĐH Kế toán 13A8 HN Lý Gia Hiển Đinh Việt Huy Nguyễn Thị Hồng Trần Mai Hải Ninh Hà Nội

14 ĐH Kế toán 13A9 HN Trần Việt Anh Hoàng Thị Hạnh Nguyễn Thị Huê Lưu Thị Ngọc Anh Hà Nội

15 ĐH QTKD 13A1 HN Lê Quang Minh
Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang

Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ngô Thị Thu Trang Hà Nội

16 ĐH QTKD 13A2 HN Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Quỳnh 
Dương

Phạm Thị Thu Trương Thu Hiền Hà Nội

17 ĐH QTKD 13A3 HN Đỗ Thị Tâm Lê Thị Vân Anh Nguyễn Thị Dinh Nguyễn Thu Huyền Hà Nội

18 ĐH QTKD 13A4 HN Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thị Phương Phạm Khánh Linh Nguyễn Xuân Quyết Hà Nội

19 ĐH QTKD 13A5 HN Nguyễn phương nam Nguyễn Ngọc Khanh Vũ Thị Hiền Nguyễn Thu Tình Hà Nội

20 ĐH QTKD 13A6 HN Phan Thị Thanh Nga Nguyễn Hoàng Ngân Lê Thị Cẩm Nhung Nguyễn Quang Huy Hà Nội

21 ĐH QTKD 13A7 HN Đồng Khánh Ly Vũ Thị Thùy Dung Phạm Trung Hiến Mai Thị Phương Thảo Hà Nội

22 ĐH KDTM 13A1 HN Nguyễn Quốc Hiệu Lê Thị Khánh Linh Phạm Thị Thùy Linh Đinh Thị Huyền Trang Hà Nội



23 ĐH KDTM 13A2 HN Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Đỗ Quang Long Vũ Thị Nga Ngô Thanh Thảo Hà Nội

24 ĐH Tin 13A1 HN Nguyễn Văn Kiên Đỗ Thanh Thúy Vũ Thị Thu Hương Vũ Thị Thu Hằng Hà Nội

25 ĐH Tin 13A2 HN Lê Văn Trường Trần Văn Hiếu Nguyễn Thế Mạnh Trần Thị Thúy Nga Hà Nội

26 ĐH Tin 13A3 HN Vũ Thành Đạt Nguyễn Thị Hoài Võ Quang Huy Hà Thị Thanh Xuân Hà Nội

27 ĐH Tin 13A4 HN Nguyễn Ngọc Đạt Vũ Bùi Thành Đạt Nguyễn Thị Son Đinh Hồng Hải Hà Nội

28 ĐH Tin 13A5 HN Nguyễn Thế Quang Bùi Thị Thùy Trang Nguyễn Việt Trình Phạm Trọng Văn Hà Nội

29 ĐH MMT 13A1 HN Nguyễn Văn Tuân Phan Thanh Hải Phan Ngọc Mai Phan Ngọc Mai Hà Nội

30 ĐH Điện, điện tử 13A1 HN Trần Văn Long Phạm Thị Hoa Lăng Thế Thành Hưng Dương Thùy Trang Hà Nội

31 ĐH Điện, điện tử 13A2 HN Hà Văn Hải Nguyễn Quang Long Nguyễn Thị Ngọc Anh Bùi Hoàng Sơn Hà Nội

32 ĐH Cơ khí 13A1 HN Nguyễn Hữu Toàn Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Văn Tuyên Lê Hoàng Anh Hà Nội



33 ĐH Cơ khí 13A2 HN Phùng Xuân Mạnh Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Văn Đạt Đoàn Thu Trà Hà Nội

34 ĐH Cơ khí 13A3 HN Cù Mạnh Hà Nguyễn Đắc Sang Phạm Thị Cam Nguyễn Thế Trưởng Hà Nội

35 ĐH Cơ điện tử 13A1 HN Khúc Minh Hiếu Đặng Đình Thái Dương Minh Quang Phạm Văn Huy Hà Nội

36 ĐH Cơ điện tử 13A2 HN Trương Văn Quân Ngô Anh Quân Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Linh Hà Nội

37 ĐH Cơ điện tử 13A3 HN Nguyễn Tá An Đặng Huy Hoàng Nguyễn Tá An Nguyễn Văn Dương Hà Nội

38 ĐH Điện tử TT 13A1 HN Nguyễn Hồng Long Anh Trần thế Anh Lê Viết Đức Nguyễn Minh Quân Hà Nội

39 ĐH Điện tử TT 13A2 HN Phmaj Trung Nghĩa Phạm Nghĩa Hoàng Hiệp Nguyễn Thanh Bắc Hoàng Trung Hậu Hà Nội

40 ĐH TCNH 13A1 HN Vũ Ngọc Diệp Nguyễn Quốc Vượng Nguyễn Kiên Cường Đoàn Phan Thanh Bình Hà Nội

41 ĐH TCNH 13A2 HN Đào Thị Uyên Trần Thị Linh Nguyễn Thị Hạnh Lý Hoàng Anh Hà Nội

42 ĐH TCNH 13A3 HN Nguyễn Khánh Linh Lê Thị Ngọc Mai Đàm Thị Thạch Thảo Nguyễn Thanh Thảo Hà Nội



43 ĐH ĐK TĐH 13A1 HN Phan Lê Hoài Nam Triệu Tuấn Anh Nguyễn van thanh Nguyễn Hoàng Hiệp Hà Nội

44 ĐH ĐK TĐH 13A2 HN Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Phương Nam Phạm Đức Lương Nguyễn Thảo Mai Hà Nội

45 ĐH ĐK TĐH 13A3 HN Phạm Ngọc Hải Đặng Công Bình Trần Trọng Long Phạm Đình Tuấn Hà Nội

46 ĐH NNA13A1 HN trần thị thương hoàng thị nga Nguyễn Phương Anh Nguyễn Phương Thùy Hà Nội

47 ĐH NNA13A2 HN Vũ Thị Hằng Nga Trần Hoàng Thùy Linh Lê Thu Hà Bùi Thị Nhung Hà Nội

48 ĐH May 13A1 ND Trần Thị Thanh Hương Đặng Thị Phương Linh Mai Thị Thanh Huyền 
Nguyễn Trần Lan 
Hương

Nam Định

49 ĐH May 13A2 ND Nguyễn Đức Tuấn An Đặng Thị Nguyệt Ánh Đoàn Xuân Hoàng Sơn Bùi Thị Thủy Nam Định

50 ĐH May 13A3 ND Trần Thị Bích Phương Nguyễn Thị Thùy Linh Phạm Thị Thanh Thảo Vũ Thị Phương Thảo Nam Định

51 ĐH Kế Toán 13A1 ND Nguyễn Thái Dương Nguyễn Văn Chiến Phạm Thị Dịu Đỗ Kim Liên Nam Định

52 ĐH QTKD 13A1 ND Trần Thị Kiều Anh Bùi Thị Hồng Vũ Minh Đức Phạm Thị Minh Thu Nam Định



53 ĐH Tin 13A1 ND Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Thắm Nam Định

54 ĐH Điện 13A1 ND Đỗ Bá Linh Nguyễn Đình Dũng Phạm Minh Chung Ngô Văn Long Nam Định

55 ĐH Cơ Khí 13A1 ND Trần Văn Đại Đào Đức Mạnh Phạm Mạnh Tuấn Trần Đình Dũng Nam Định

56 ĐH TĐH 13A1 ND Nguyễn Cao Cường Phạm Gia Long Mai Ngọc Hoàng Long Nguyễn Cao Cường Nam Định

1 ĐH Dệt 14A HN Đào Thị Thùy Trang Nguyễn Minh Dương Mai Anh Bùi Thị Tâm Hà Nội

2 ĐH May 14A1 CL HN Phạm Thị Diễm Quỳnh Nguyễn Quốc Vượng Nguyễn Thị Anh Vũ Hữu Thành Hà Nội

3 ĐH May 14A1 HN Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Thị Thu Huyền Đặng Thanh Tâm Bùi Thị Phương Anh Hà Nội

4 ĐH May 14A2 HN Phùng Thu Trang Nguyễn Quốc Vương Phạm Tiểu Linh Lê Thị Thu Hà Hà Nội

5 ĐH May 14A3 HN Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Hồng Đàm Thị Thúy Nguyễn Thu Hà Hà Nội

III. KHÓA 14



6 ĐH Thực phẩm 14A HN Trần Văn Đại Nguyễn Song Hà Hoàng Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Khánh Ly Hà Nội

7 ĐH Kế toán 14A1CL Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Ngọc Mai Phan Hiền Anh Phạm Ánh Hồng Hà Nội

8 ĐH Kế toán 14A2CL Đỗ Thị Thùy Linh Hồng Thị Ngọc Hà Đỗ Mai Chi Nguyễn Thúy Hường Hà Nội

9 ĐH Kế toán 14A1 HN Nguyễn Trung Hiếu Hoàng Thái Quang Nguyễn Phương Anh Nguyễn Văn Long Vũ Hà Nội

10 ĐH Kế toán 14A2 HN Lê Đoàn Mỹ Tâm Trần Thị Linh Đỗ Thị Đào Vũ Thị Cẩm Vân Hà Nội

11 ĐH Kế toán 14A3 HN Phạm Thị Quỳnh Anh Đinh Thị Mai Hoàng Thị Thanh Thủy Nguyễn Trúc Quỳnh Hà Nội

12 ĐH Kế toán 14A4 HN Phạm Quốc Toản Trần Thị Tình Nguyễn Minh Hòa Phạm Thị Hà Hà Nội

13 ĐH Kế toán 14A5 HN Lưu Thị Bạch Dương Nguyễn Bảo Ngọc Dương Thị Linh Hà Thu Thủy Hà Nội

14 ĐH Kế toán 14A6 HN Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Hoàng Hà Trần Khánh Linh Trần Thị Thanh Hương Hà Nội

15 ĐH Kế toán 14A7 HN Trịnh Huyền Trang Phạm Thị Thanh Mai
Lương Nguyễn Khánh 
Huyền

Đỗ Anh Quân Hà Nội



16 ĐH Kế toán 14A8 HN Đặng Thị Nga Trần Thị Thu Trang Đặng Quốc Anh Trần Thu Trang Hà Nội

17 ĐH Kế toán 14A9 HN Nguyễn Thị Giang Nguyễn Hồng Hạnh Đào Huyền Trang Nguyễn Thị Lan Anh Hà Nội

18 ĐH Kế toán 14A10HN Nguyễn Phương Vân Lã Thị Nhung Ngô Thị Hà Trang Nguyễn Thành Nam Hà Nội

19 ĐH Kế toán 14A11 HN Phạm Minh Trang Nguyễn Thùy Linh Lưu Thiị Huyền Nguyễn Hà Phương Hà Nội

20 ĐH Kế toán 14A12HN Nguyễn Thị Thịnh Phạm Thị Thảo Ngô Thu Trang Hồ Thị Sáng Hà Nội

21 ĐH Kế toán 14A13 HN Nguyễn Thị Hường Hoàng Thị Duyên Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Lệ Thu Hà Nội

22 ĐH Kế toán 14A14 HN Trịnh Thị Thùy Lê Thị Hồng Ánh Nguyễn Thị Thùy Linh Phan Thị Hồng Ngọc Hà Nội

23 ĐH Kế toán 14A15 HN Bùi Thị Dương Tạ Thu Trang Lê Thanh Tâm Phạm Thị Khuyên Hà Nội

24 ĐH Kế toán 14A16 HN Hoàng Trung Long Nguyễn Thu Trang Ngô Phương Linh Quách Ngọc Châu Anh Hà Nội

25 ĐH Kế toán 14A17 HN Nguyễn Anh Quân Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoàng Thị Linh Hà Nội



26 ĐH QTKD 14A1CL Nguyễn Hoàng Nhi Lưu Khánh Linh Lê Phương Trang Vũ Thị Trang Hà Nội

27 ĐH QTKD 14A2CL Nguyễn Văn Đức Đỗ Thị Trà Vũ Hương Giang Phạm Thị Linh Chi Hà Nội

28 ĐH QTKD 14A1 HN Vũ Đình Hiến Ngô Trung Thủy Đào Thu Hiền Nguyễn Thị Trang Hà Nội

29 ĐH QTKD 14A2 HN Nguyễn Trường Phi Đào Thị Thu Hiếu Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Trung Hân Hà Nội

30 ĐH QTKD 14A3 HN Nguyễn Thị Lan Hương Trần Thị Minh Anh Bùi Việt Hà Đặng Văn Giảng Hà Nội

31 ĐH QTKD 14A4 HN Phạm Văn Hoàng Lương Thùy Dung Nguyễn Thu Huyền Lê Hải Mỹ Hà Nội

32 ĐH QTKD 14A5 HN Nguyễn Thị Thu Phương Bùi Thị Hồng Tươi Bùi Thị Thanh Lê Tuấn Đạt Hà Nội

33 ĐH QTKD 14A6 HN Nguyễn Đại Dương Nguyễn Thị Kim Oanh Đặng Thị Trang Nguyễn Thị Thanh Hà Nội

34 ĐH QTKD 14A7 HN Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thùy Kiều Vũ Thúy Quỳnh Đinh Hải Anh Hà Nội

35 ĐH QTKD 14A8 HN Phạm Trang Nhung Lê Thị Mai Lê Kim Tiến Trần Thị Hải Yến Hà Nội



36 ĐH QTKD 14A9 HN Trần Trọng Quyết Đặng Thùy Linh Mai Ngọc Khải Vũ Thị Hà Hà Nội

37 ĐH QTKD 14A10 HN Phạm Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Hà Trang Phan Đình Vũ Hà Nội

38 ĐH QTKD 14A11 HN Nguyễn Thị Thảo Phạm Thu Hà Mẫn Bá Đông Lê Thị Hạnh Mai Hà Nội

39 ĐH QTKD 14A12 HN Dương Quang Thắng Phạm Thị Ánh Lê Thanh Hậu Ngô Thị Như Quỳnh Hà Nội

40 ĐH QTKD 14A13 HN Phạm Văn Thiệu Nguyễn Bảo Minh Châu Trịnh Thị Tươi Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội

41 ĐH QTKD 14A14 HN Nguyễn Thị Hồng Thắm Phạm Thị Phương Liên Lê Bùi Khánh Linh Lê Bùi Khánh Linh Hà Nội

42 ĐH QTKD 14A15 HN Hoàng Quang Phúc Nguyễn Thị Thu Trà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nguyễn Hà Vi Hà Nội

43 ĐH KDTM 14A1CL Phan Kiều Thanh Nguyễn Phương Thảo Lê Thị Ngọc Anh Phạm Mai Hoa Hà Nội

44 ĐH KDTM 14A1 HN Phungf phương thảo Lê Thị Thanh Nguyễn Quang Huy Trần Thu Hằng Hà Nội

45 ĐH KDTM 14A2 HN Nguyễn Xuân Toản Hoàng Bích Phương Vũ Minh Thu Phạm Thị Hồng Lan Hà Nội



46 ĐH KDTM 14A3 HN Nguyễn Đinh Khôi Đoàn Ngọc Huyền Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Hà Nội

47 ĐH KDTM 14A4 HN Bùi Thị Thanh Mai Đỗ Thị Huyền Trang Đào Thị Duyên Nguyễn Thị Phượng Hà Nội

48 ĐH KDTM 14A5 HN Ngô Thị Quyên Vũ Thái Dương Nguyễn Quỳnh Trang Đào Thị Hằng Hà Nội

49 ĐH KDTM 14A6 HN Lê Thị Ngân Phạm Quang Dương Đào Lê Đức Thọ Hà Nội

50 ĐH QTDLLH 14A1 HN Hà Thu Trang Lê Thị Trang Nguyễn Xuân Hưng Đỗ Quỳnh Anh Hà Nội

51 ĐH Tin 14A1 CLHN Nguyễn Kim Cương Lê Minh Tuấn Vũ Ngọc Huyền Bùi Anh Đức Hà Nội

52 ĐH Tin 14A2 CLHN Nguyễn Hoàng Long Đàm Thị Kiều Trang Lê Thị Quỳnh Đàm Đức Thịnh Hà Nội

53 ĐH Tin 14A1 HN Trần Trọng Lương Vũ Tiến Đạt Sằm Thị Thảo Ly Nguyễn Thúy Quỳnh Hà Nội

54 ĐH Tin 14A2 HN Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Duy Vũ Nguyễn Thị Bích Phạm Thị Tâm Hà Nội

55 ĐH Tin 14A3 HN Tạ Quang Phúc Trần Thị Thùy Trang Ngô Thị Huyền Nguyễn Đình Thế Hà Nội



56 ĐH Tin 14A4 HN Trần Văn Đức Trần Văn Đức Đinh Thị Phương Vũ Văn Hùng Hà Nội

57 ĐH Tin 14A5 HN Mai Tạ An Giang Đặng Thu Hương Nguyễn Hà Giang Nguyễn Quang Học Hà Nội

58 ĐH Tin 14A6 HN Đỗ Quang Ninh Nguyễn Đức Sơn Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Hữu Nghĩa Hà Nội

59 ĐH Tin 14A7 HN Nguyễn Trường Giang Phan Thị Hồng Nguyễn Ngọc Phương Nguyễn Văn Cường Hà Nội

60 ĐH Tin 14A8 HN Chu Thị Hồng Dương Gia Thành Vũ Duy Thông Trác Thị Thanh Hằng Hà Nội

61 ĐH Tin 14A9 HN Quản Thị Thanh Mai Nguyễn Chúc Quỳnh Lê Thị Phương Liên Nguyễn Thị Giang Hà Nội

62 ĐH Tin 14A10 HN Nguyễn Thị Loan Vũ Huỳnh Thắng Phạm Huy Quốc An Lê Văn Anh Hà Nội

63 ĐH Tin 14A11 HN Châu Hoàng Phong Nguyễn Duy Khánh Đinh Thị Trang Vũ Thị Phương Anh Hà Nội

64 ĐH Tin 14A12 HN Nguyễn Phi Tiến Phạm Văn Phong Phạm Thảo Nguyên Phạm Đình Quân Hà Nội

65 ĐH Tin 14A13 HN Đỗ Thái Bảo Nguyễn Thị Thu Trang Trương Văn Hiếu Nguyễn Bảo Ngọc Hà Nội



66 ĐH MMT 14A1 HN Bùi Thị Huệ Phan Tiến Đạt Nguyễn Thị Nhung Dương Diệu Linh Hà Nội

67 ĐH MMT 14A2 HN Nguyễn Đức Phúc Hoàng Thị Minh Ánh Nguyễn Đình Long Lê Trọng Bảo Ngọc Hà Nội

68 ĐH Điện, điện tử 14A1 CL Ngọ Thùy Trang Lê Văn Trường Trần Văn Thành Nguyễn Trường Giang Hà Nội

69 ĐH Điện, điện tử 14A1 HN Trần Viết Trưởng Phí Ngọc Đại Trần Thị Hải Yến Nguyễn Trọng Cường Hà Nội

70 ĐH Điện, điện tử 14A2 HN Nguyễn Quang Huy Trần Thị Thúy Bành Mạnh Kiên Nguyễn Đắc Danh Hà Nội

71 ĐH Điện, điện tử 14A3 HN Vũ Tùng Lâm Nguyễn Hữu Bính Hán Thị Huyền Trang Nguyễn Hoàng Long Hà Nội

72 ĐH Cơ khí 14A1CLHN Hoàng Phi Hổ Nguyễn Bá Thành Nam Phùng Đức Đông Lê Anh Đức Hà Nội

73 ĐH Cơ khí 14A1 HN Nguyễn Thành Nghĩa Nguyễn Trọng Hưng Lại Thu Thúy Phạm Xuân Dũng Hà Nội

74 ĐH Cơ khí 14A2 HN Kiều Viết Trường Nguyễn Ngọc Tài Đặng Xuân Hồ Phạm Đăng Báu Hà Nội

75 ĐH Cơ khí 14A3 HN Trần Khánh Dư Trần Quang Hiếu Nông Ngọc Long Phạm Ngọc Sơn Hà Nội



76 ĐH Cơ điện tử 14A1CL Nguyễn Văn Phi Vũ Viết Duy Vũ Văn Cường Lê Khắc Luân Hà Nội

77 ĐH Cơ điện tử 14A1 HN Trần Việt Hưng Hà Lý Hùng Nguyễn Văn Duy Đào Thị Thu Yến Hà Nội

78 ĐH Cơ điện tử 14A2 HN Nguyễn Văn Hợp Nguyễn Trần Quang Huy Nguyễn Tiến Trưởng Nguyễn Đại Lâm Hà Nội

79 ĐH Cơ điện tử 14A3 HN Nguyễn Việt Hoàng Đào Văn Tấn Lê Minh Hiếu Bùi Đức Giang Hà Nội

80 ĐH Cơ điện tử 14A4 HN Nguyễn Văn Trường Nguyễn Ngọc Cường Đồng Quang Đạt Tăng Minh Tùng Hà Nội

81 ĐH Điện tử TT 14A1 CL HN Lê Công Nam Đặng Công Thời Nguyễn Hoàng Anh Dương Thị Hường Hà Nội

82 ĐH Điện tử TT 14A1 HN Nguyễn Bảo Khanh Nguyễn Ngọc Quân Trương Đức Huy Nguyễn Thị Ngọc Ngà Hà Nội

83 ĐH Điện tử TT 14A2 HN Nguyễn Hữu Hoạt Hoàng Thị Thu Nguyệt Nguyễn Ngọc Tú Bùi Thị Lan Phượng Hà Nội

84 ĐH Điện tử TT 14A3 HN Nguyễn Trung Lợi Hoàng Thị Ngọc Anh Nguyễn Hoàng Anh Hoàng Thị Ngọc Anh Hà Nội

85 ĐH KTMT 14A1 HN Phạm Văn Bình Hoàng Văn Dũng Nguyễn Công Tuyển Đinh Bá Mạnh Hà Nội



86 ĐH TCNH 14A1 CL Nguyễn Thành Đạt Đỗ Hữu Châu Nguyễn Thu Thuyên Phạm Thị Thanh Thảo Hà Nội

87 ĐH TCNH 14A1 HN Hoàng Thị Ngọc Trâm Đinh Thị Tuyến Phạm Đức Duy Nguyễn Đinh Thắng Hà Nội

88 ĐH TCNH 14A2 HN Đinh Hoàng Anh Nguyễn Thị Như Quỳnh Lê Uyên Nhy Lê Thị Ngọc Hà Nội

89 ĐH TCNH 14A3 HN Ng. Hoàng Thảo Phương Trần Thị Hương Đỗ Minh Trang Trần Bảo Ngân Hà Nội

90 ĐH TCNH 14A4 HN Đỗ Đặng Hoàng Sơn Nguyễn Đăng Duy Nguyễn Hữu Huy Phạm Trọng Cải Hà Nội

91 ĐH TCNH 14A5 HN Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương 
Ngân

Vũ Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Phương 
Oanh

Hà Nội

92 ĐH TCNH 14A6 HN Vũ Ngọc Huyền Đặng Anh Thư Nguyễn Thị Khánh Linh
Nguyễn Thị Phương 
Nam

Hà Nội

93 ĐH ĐK TĐH 14A1HNCLHN Nguyễn Đức Chiến Nguyễn Anh Quân Phạm Thị Thùy Bùi Tiến Dũng Hà Nội

94 ĐH ĐK TĐH 14A1 HN Nguyễn Như Chính An Nguyễn Minh Tú Nguyễn Văn Hào Nguyễn Thị Ngọc Bích Hà Nội

95 ĐH ĐK TĐH 14A2 HN Nguyễn Huy Hoàng Trần Duyên Hùng guyễn Hữu Thắng Nguyễn Vũ Sơn Hà Nội



96 ĐH ĐK TĐH 14A3 HN Vũ Đức Tuấn Anh Nguyễn Văn Sang Mạc Đức Dũng Chu Thị Lan Anh Hà Nội

97 ĐH ĐK TĐH 14A4 HN Dương Thị Thao Nguyễn Duy Anh Nguyễn Minh Quang Nguyễn Ngọc Danh Hà Nội

98 ĐH ĐK TĐH 14A5 HN Phan Kim Chính Nguyễn Thị Trang Phạm Công Trường Nguyễn Trọng Tấn Hà Nội

99 ĐH ĐK TĐH 14A6 HN Phạm Văn Toàn Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Đức Trần Thế Công Hà Nội

100 ĐH NNA14A1 HN Trần Thị Tú Linh Nguyễn Đức Lợi Đoàn Minh Ngọc Lê Thị Phương Thảo Hà Nội

101 ĐH NNA14A2 HN Nguyễn Khánh Ly Mã Trà My Trịnh Thị Huyên Trần Xuân Chi Hà Nội

102 ĐH NNA14A3 HN Lương Trang Nhung Trần Thị Hương Ly Nguyễn Quỳnh Anh Lê Thị Ngọc Lan Hà Nội

103 ĐH NNA14A4 HN Lê Phú Linh Phạm Thu Trang Đặng Thị Thanh Chúc Tô Thị Thanh Hà Nội

104 ĐH NNA14A5 HN Đặng Thị Minh Ngọc Đỗ Thị Sao Mai Dương Thị Huyền Trang Lê Thị Mỹ Duyên Hà Nội

105 ĐHMA14A1NĐ Trần Thị Minh Ánh Nguyễn Phương Hoa Trịnh Thị Thùy Linh Trần Công Sơn Nam Định



106 ĐHMA14A2 NĐ Đoàn Thị Bích Liên Vũ Thị Thanh Dung Nguyễn Thị Thu Hiền Dương Thị Hoa Nam Định

107 ĐHKT14A1NĐ Vũ Quỳnh Hoa Trần Thị Thu Trang Hoàng Mai Linh Lều Thị Thu Huyền Nam Định

108 ĐHQT14A1NĐ Đỗ Thị Thanh Mai Nguyễn Thị Ngân Vũ Ngọc Trường Giang Phạm Mai Duyên Nam Định

109 ĐHCĐT14A1 NĐ Lưu Tuấn Anh Phạm Văn Hưng Vũ Đức Hiệp Đỗ Văn Hậu Nam Định

110 ĐHĐI14A1NĐ Nguyễn Trọng Chính Trần Văn Tú Nguyễn Văn Phúc Bùi Lê Tuấn Anh Nam Định

111 ĐHTI14A1NĐ Bùi Ngọc Đức Phạm Tuấn Hưng Nguyễn Thị Phương Anh Nam Định

112 ĐHTĐH14A1NĐ Đoàn Văn Vũ Trần Hữu Đạt Trần Huy Hoàng Phạm Khánh Toàn Nam Định

1 Đại học Dệt 15AHN Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Minh Tuyến Nguyễn Thị Mai Anh Lê Uyển Nhi Hà Nội

2 Đại học May 15A1CL Tống Nguyên Phương Nga Phạm Phương Linh Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Đào Hà Nội

III. KHÓA 15



3 Đại học May 15A1HN Vũ Ánh Ngọc Nguyễn Ánh Ngọc Nguyễn Thị Kim Chi Đặng Đức Đạt Hà Nội

4 Đại học May 15A2HN Nguyễn Thị Thu Uyên Nguyễn Văn Tỉnh Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Ngân Hà Nội

5 Đại học May 15A3HN Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Mai Ly Nguyễn Đình Hà Đỗ Quỳnh Mai Hà Nội

6 Đại học May 15A4HN Vũ Thị Trang Nhung Bùi Xuân Thủy Hoàng Thị Thúy Lanh Vũ Thị Trang Hà Nội

7 Đại học Điện 15A1CL Bùi Quý Anh Nguyễn Bá Hải Ngô Phương Anh Nguyễn Văn Tài Hà Nội

8 Đại học Điện 15A1HN Nguyễn Thị Hà Thương Mai Tất Chiến Phạm Văn Thắng Trần Thị Hương Hà Nội

9 Đại học Điện 15A2HN Nguyễn Văn Phát Hoàng Văn Thiệu Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Vũ Việt Anh Hà Nội

10 Đại học Điện 15A3HN Nguyễn Quang Linh Trần Văn Năng Nguyễn Văn Tú Phan Văn Hồng Phúc Hà Nội

11 Đại hoc TĐH 15A1CL Nguyễn Quyền Linh Vũ Đăng Hưởng Đồng Xuân Thiên Đặng Minh Đạt Hà Nội

12 Đại học TĐH 15A1HN Nguyễn Đức Mạnh Vũ Tuấn Sơn Nguyễn Trọng Nhân Đinh Viết Hòa Hà Nội



13 Đại học TĐH 15A2HN Nguyễn Việt Hoàng Thao Tuấn Anh Đặng Thị Hồng Hạnh Nguyễn Bá Đạt Hà Nội

14 Đại học TĐH 15A3HN Nguyễn Văn Cường Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Quang Thiện Lưu Xuân Phương Hà Nội

15 Đại học TĐH 15A4HN Lê Đoàn Tuấn Anh Nguyễn Tiến Việt Trần Quang Huy Nguyễn Hữu Tiến Hà Nội

16 Đại học TĐH 15A5HN Lê Quang Duy Dương Thị Ngọc Đỗ Thị Ngân Phạm Văn Trung Hà Nội

17 Đại học TĐH 15A6HN Đoàn Mạnh Việt Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Thúy Dương Minh Ngọc Hà Nội

18 Đại học Kế toán 15A1CL Tô Hương Quỳnh Lê Huy Hoàng Đỗ Hiền Ly Nguyễn Thị Lương Hà Nội

19 Đại học Kế toán 15A2CL Nguyễn Thị Trà My Lương Thị Ngọc Huyền Đinh Hương Huyền Nguyễn Đức Khánh Hà Nội

20 Đại học Kế toán 15A1HN Nguyễn Hải Anh Nguyễn Thùy Dương Mai Diệu Linh Nguyễn Thị Vân Anh Hà Nội

21 Đại học Kế toán 15A2HN Nguyễn Thị Ngọc Châm Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tạ Thị Hà Trang Phạm Thị Xuân Quỳnh Hà Nội

22 Đại học Kế toán 15A3HN Trần Hoàng Nam Lê Thị Thúy Lê Thị Yến Phạm Mỹ Duyên Hà Nội



23 Đại học Kế toán 15A4HN Đào Thị Thuỳ Trang Nguyễn Thị Hương Ly Bùi Thị Thanh Hà Lâm Phương Hà Nội

24 Đại học Kế toán 15A5HN Lê Thị Thu Tạ Thị Lan Anh Đinh Thị Phương Linh Phạm Thị Quyên Hà Nội

25 Đại học Kế toán 15A6HN Dương Hồng Trà Đào Ngọc Vân Nguyễn Thị Huyền Trang Phạm Thị Minh Ánh Hà Nội

26 Đại học Kế toán 15A7HN Hoàng Ngọc Linh Quyền Thị Thanh Vân Nguyễn Phương Anh Đặng Phương Anh Hà Nội

27 Đại học Kế toán 15A8HN Nguyễn Thế Cảnh Lê Thị Quyên Nguyễn Thu Hà Lương Như Quỳnh Hà Nội

28 Đại học Kế toán 15A9HN Phạm Hương Giang Đoàn Thị Kim Chi Nguyễn Thanh Hường Em Phan Thuý Ngà Hà Nội

29 Đại học Kế toán 15A10HN Lê Minh Thuần Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Thị Ngân Ngô Như Minh Hà Nội

30 Đại học Kế toán 15A11HN Đoàn Ngọc Ngà Lại Thanh Huyền Lê Yến Nhi Trịnh Hà Phương Hà Nội

31 Đại học Kế toán 15A12HN Nguyễn Đăng Hoàng Anh Nguyễn Thị Hương Mai Vũ Thị Yến Tạ Thị Kim Ngân Hà Nội

32 Đại học Kế toán 15A13HN Bùi Thị Lan Hương Lê Thị Hạ Dương Thị Thu Hằng Vũ Thị Thúy Hà Nội



33 Đại học Kế toán 15A14HN Lại Thị Thương Nguyễn Thuỳ Trang Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Huyền Hà Nội

34 Đại học Kế toán 15A15HN Lê Thị Giang Nguyễn Thị Minh Ánh Lê Thị Hương Nguyễn Yến Nhi Hà Nội

35 Đại học Kế toán 15A16HN Lê Thị Phương Thảo Phạm Thị Lệ Thủy Trịnh Thu Huyền Hoàng Thị Đào Hà Nội

36 Đại học Kế toán 15A17HN Nguyễn Thị Thu Hà Đặng Phương Thảo Vũ Thị Quỳnh Nguyễn Như Quỳnh Hà Nội

37 Đại học Kế toán 15A18HN Nguyễn Như Quỳnh Hà Thị Thu Hiền Lê Hương Giang Nguyễn Thị Trúc Hà Nội

38 Đại học Kế toán 15A19HN Nguyễn Đăng Tuấn Nguyễn Trần Diệu Anh Nguyễn Thu Trang Bế Thị Phương Hoa Hà Nội

39 Đại học QTKD 15A1CL Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Mai Quốc Trung Hoàng Phương Thảo Nguyễn Ngọc Anh Quân Hà Nội

40 Đại học QTKD 15A2CL Trần Anh Tuấn Vũ Thị Thuỳ Linh Trần Thị Hồng Ánh Đồng Phương Thảo Hà Nội

41 Đại học QTKD 15A3CL Nguyễn Phương Nhi Đặng Quang Minh Đào Lê Phương Thảo Lê Thị Hải Vân Hà Nội

42 Đại học QTKD 15A1HN Phan Thu Hằng Bùi Đình Kiên Đặng Thị Thu Hiền Nguyễn Sỹ Sơn Hà Nội



43 Đại học QTKD 15A2HN Nguyễn Thị Giang
Nguyễn Thị  Thùy 
Dương

Hà Thị Ánh Nguyệt Hà Ngọc Ánh Hà Nội

44 Đại học QTKD 15A3HN Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Quỳnh Trần Thị Duyên Anh Hoàng Phương Thảo Hà Nội

45 Đại học QTKD 15A4HN Nguyễn Hoàng Long Nguyễn Huyền Anh Trần Thị Quỳnh Mai Vũ Thị Ngọc Bích Hà Nội

46 Đại học QTKD 15A5HN Phạm Tuấn Nghĩa Nguyễn Tiến Đạt Đỗ Thu Trang Vũ Quỳnh Trang Hà Nội

47 Đại học QTKD 15A6HN Vũ Thành Đạt Nguyễn Vân Anh Nguyễn Thị Lan Anh Lê Đức Anh Hà Nội

48 Đại học QTKD 15A7HN Nguyễn Thị Lan Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Lan Nhi Đặng Trà My Hà Nội

49 Đại học QTKD 15A8HN Đinh Thị  Lan Anh Hồ Huyền Trang Nguyễn Kiều Chinh Nguyễn Thế Sơn Hà Nội

50 Đại học QTKD 15A9HN Vũ Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Ngọc Trang Trần Thị Hà Phương Nguyễn Thị Thanh Thảo Hà Nội

51 Đại học QTKD 15A10HN Trịnh Thu Hương  Hồ Thị Quỳnh Anh Hoàng Thị Hương Giang  Nguyễn Thị Ngọc Hà Nội

52 Đại học QTKD 15A11HN Trần Uy Anh Đào Thị Huyền Trang Bùi Thị Thu An Lê Danh Nguyễn Hoàng Hà Nội



53 Đại học QTKD 15A12HN Nguyễn Xuân Bách Đoàn Thị Đào Phạm Trường Sơn Ngô Tuyết Nhung Hà Nội

54 Đại học QTKD 15A13HN Nguyễn Hồng Hiểu Trần Nhật Hoàn Võ Thị Bích Ngọc Lý Thị Hồng Minh Hà Nội

55 Đại học QTKD 15A14HN Phạm Lan Anh Nguyễn Thị Ngọc Ngân  Trần Thanh Trà
Nguyễn Thị Hương 
Giang

Hà Nội

56 Đại học QTKD 15A15HN Lê Văn Dũng Phạm Quang Vinh Đào Thị Hồng Duyên Lê Hải Đăng Hà Nội

57 Đại học QTKD 15A16HN Tô Tiến Toàn Vương Thị Hải Yến Trịnh Thị Tâm Nguyễn Phạm Linh Chi Hà Nội

58 Đại học QTKD 15A17HN Trương Quốc Trung Chu Thị Hồng Lý Nguyễn Thị Huệ Minh Đỗ Anh Quân Hà Nội

59 Đại học QTKD 15A18HN Nhiếp Thị Minh Anh Bùi Thị Huyền Trang Vũ Thị Thanh Tuyền Đặng Trần Thái Tâm Hà Nội

60 Đại học QTKD 15A19HN Bùi Phương Thảo Ngô Phương Anh Đỗ Phương Anh Bùi Linh Nhi Hà Nội

61 Đại học KDTM 15ACL Trương Trà My Nguyễn Thị Lam Giang Ôn Quốc Vinh Nguyễn Vũ Linh Chi Hà Nội

62 Đại học KDTM 15A1HN Đỗ Ngọc Anh Nguyễn Thị Mai Anh Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nguyễn Ngọc Ánh Hà Nội



63 Đại học KDTM 15A2HN Nguyễn Thị Hồng Ngân Trần Mai Linh Nguyễn Thị Thu Phương Nguyễn Hồng Ngọc Hà Nội

64 Đại học KDTM 15A3HN Lê Thị Dung Phạm Tuyết Nhi Nguyễn Minh Thúy Ngụy Như Ngọc Mai Hà Nội

65 Đại học KDTM 15A4HN Đinh Thị Huế Vũ Trần Tùng Nguyễn Đức Anh Trần Thị Phương Thảo Hà Nội

66 Đại học KDTM 15A5HN Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Hải Yến Phạm Lam Anh Đỗ Tiến Dũng Hà Nội

67 Đại học KDTM 15A6HN Trần Minh Khuê Hứa Hà My Cao Minh Nguyệt Đoàn Anh Lâm Hà Nội

68 Đại học KDTM 15A7HN Phạm Phương Thảo Hoàng Thị Hoài Vi Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thị Nhung Hà Nội

69 Đại học KDTM 15A8HN Nguyễn Thị Quí Mùi Nguyễn Thị Ánh Dương Hoài Anh Nguyễn Thị Diệp Hà Nội

70 Đại học KDTM 15A9HN Nguyễn Thị Linh Phạm Đức Anh Võ Thị Thùy Linh Hàn Thị Trang Hà Nội

71 Đại học TCNH 15A1CL Nguyễn Ngọc Hà Đinh Minh Hùng Nguyễn Thị Thu Phương Nguyễn Thị Thanh Mai Hà Nội

72 Đại học TCNH 15A2CL Nguyễn Huệ Linh Nguyễn Linh Phương Lê Quang Đạt Đoàn Khánh Trang Hà Nội



73 Đại học TCNH 15A1HN Vương Lê Tuấn Đạt Trần Hồng Thu Đào Mai Nhi Tạ Thị Thanh Hoa Hà Nội

74 Đại học TCNH 15A2HN Lê Xuân Quý Đinh Minh Hùng Nguyễn Phương Anh Đỗ Minh Huyền Hà Nội

75 Đại học TCNH 15A3HN Phạm Mai Linh Tạ Thị Huyền Trang Đỗ Thị Hà Thư Vũ Tú Bình Hà Nội

76 Đại học TCNH 15A4HN Đinh Khánh My Trần Thị Tuyết Nguyễn Thị Dương Vũ Tuấn Hùng Hà Nội

77 Đại học TCNH 15A5HN Phạm Minh Thanh Nguyễn Tiến Thắng Lê Khánh Ly Trịnh Thiên Tú Anh Hà Nội

78 Đại học TCNH 15A6HN Trương Hoàng Hải Trần Hồng Nhung Nguyễn Thị Vân Bùi Quang Vinh Hà Nội

79 Đại học TCNH 15A7HN Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Vũ Anh Thư Hoàng Thị Mai Lan Nguyễn Kỳ Duyên Hà Nội

80 Đại học TCNH 15A8HN Trần Thị Lan Anh Hoàng Thị Minh Hương Trương Thị Nhi Trịnh Ngân Hà Hà Nội

81 Đại học TCNH 15A9HN Trương Thu Thảo Hoàng Thị Ngân Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Hồng Hạnh Hà Nội

82 Đại học TCNH 15A10HN Thiều Minh Huyền Đỗ Thị Thanh Hiền Đỗ Thùy Trang Vũ Quý Quốc Hà Nội



83 Đại học Thực phẩm 15A1HN Lê Trung Hiếu Thái Bá Khang Nguyễn Minh Anh Trần Ngọc Ánh Hà Nội

84 Đại học Thực phẩm 15A2HN Lưu Danh Đức Nguyễn Hà Phương Trần Bảo Ngọc Bùi Thị Kim Loan Hà Nội

85 Đại học Tin 15A1CL Lê Thanh Thảo Nguyễn Duy Hùng Nguyễn Thành Quang Đỗ Quốc Huy Hà Nội

86 Đại học Tin 15A2CL Nguyễn Thị Thanh Hoài Trần Quang Huy Vũ Thùy Dung Nguyễn Việt Khánh Hà Nội

87 Đại học Tin 15A3CL Đinh Quang Vinh Phạm Anh Tuấn Đinh Thị Thùy Linh Nguyễn Văn Chiến Hà Nội

88 Đại học Tin 15A1HN Hoàng Văn Lực Đặng Trần Khánh Hà Văn Cường Tạ Thị Mai Hiên Hà Nội

89 Đại học Tin 15A2HN Đặng Quang Vinh Vũ Thị Thúy Tống Trường Giang Đặng Phúc Linh Hà Nội

90 Đại học Tin 15A3HN Lê Đắc Long Vũ Trung Kiên Chu Ngọc Oanh Nguyễn Văn Sáng Hà Nội

91 Đại học Tin 15A4HN Trịnh Quang Hưng Nguyễn Anh Chiến Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Tiến Dũng Hà Nội

92 Đại học Tin 15A5HN Hà Thị Ánh Tuyết Nguyễn Ngô Huy Nguyễn Phú Kiên Nguyễn Văn Tuấn Minh Hà Nội



93 Đại học Tin 15A6HN Đặng Hà Phương Đỗ Quốc Khánh Lê Tiến Đạt Ngô Quang Khu Hà Nội

94 Đại học Tin 15A7HN Nguyễn Thị Thảo Vũ Thị Ánh Lê Thành Đạt Phạm Đăng Hải Hà Nội

95 Đại học Tin 15A8HN Phạm Thị Hà Anh Lê Quốc Huy Tạ Thị Thu Thủy Đinh Thanh Nhàn Hà Nội

96 Đại học Tin 15A9HN Nguyễn Mạnh Đức Phạm Xuân Trường Phạm Thế Vỹ Trần Thị Kim Phượng Hà Nội

97 Đại học Tin 15A10HN Cao Xuân Định Mai Bùi Ngọc Đức Nguyễn Sách Nam Lâm Thành Chiến Hà Nội

98 Đại học Tin 15A11HN Trần Thị Bảo Yến Đỗ Danh Huy Đinh Văn Linh Lê Thị Huyền Trang Hà Nội

99 Đại học Tin 15A12HN Nguyễn Văn Doanh Lương Duy Khương Hoàng Phi Hùng Nguyễn Ngọc Lan Hà Nội

100 Đại học Tin 15A13HN Trần Chí Công Trương Văn Đại Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thế Toàn Hà Nội

101 Đại học Tin 15A14HN Nguyễn Tự Bắc Dương Đỗ Thành Tâm Trương Quốc Tuyên Trần Quang Huy Hà Nội

102 Đại học Tin 15A15HN Trịnh Đức Kiên Vũ Huyền Trang Cao Anh Tuấn Bùi Thị Kim Nhung Hà Nội



103 Đại học Tin 15A16HN Dương Hữu Nghĩa Vũ Hiền Linh Lê Thùy Linh Hoàng Văn Hùng Hà Nội

104 Đại học Tin 15A17HN Nguyễn Chí Cường Nguyễn Thị Thanh Tâm Lê Văn Anh Dư Đình Đạt Hà Nội

105 Đại học Tin 15A18HN Nguyễn Ngọc Minh Phạm Văn Hùng Vũ Ngọc Toàn Phạm Minh Phúc Hà Nội

106 Đại học Tin 15A19HN Vũ Thị Kim Thoa Nguyễn Khánh Toàn Nguyễn Tiến Dũng Trương Thị Tuyết Hà Nội

107 Đại học Tin 15A20HN Chu Khánh Linh Phan Văn Hoàng Trần Lê Khánh Duy Bùi Đức Thắng Hà Nội

108 Đại học Tin 15A21HN Vũ Duy Tiến Đỗ Thu Trang Nguyễn Duy Tiến Trần Thị Thu Huyền Hà Nội

109 Đại học Tin 15A22HN Nguyễn Bá Minh Thư Nguyễn Văn Quý Vũ Xuân Tiến Vũ Đức Anh Hà Nội

110 Đại học Tin 15A23HN Đinh Quang Vinh Trần Xuân Bách Phạm Thị Phương Linh Trương Tiến Quang Hà Nội

111
Đại học Mạng máy tính 
15A1HN

Nguyễn Duy Hùng Phạm Minh Thắng Nguyễn Thị Thanh Thảo Nguyễn Đức Anh Hà Nội

112
Đại học Mạng máy tính 
15A2HN

Trần Thị Thanh Hiền Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Ngọc Mai Linh Phan Sỹ Ngọc Quang Hà Nội



113 Đại học Cơ khí 15A1CL Đinh Đức Dương Vũ Ngọc Minh Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Ngọc Thông Hà Nội

114 Đại học Cơ khí 15A1HN Nguyễn Tiến Lực Bùi Hữu Đức Nguyễn Duy Hiếu Trần Văn Tài Hà Nội

115 Đại học Cơ khí 15A2HN Phạm Đức Tiến Vũ Văn Ngọ Nguyễn Khắc Tuấn Đỗ Thị Thắm Hà Nội

116 Đại học Cơ khí 15A3HN Vương Ngọc Sơn Trần Văn Hiệu Hoàng Thế Kỷ Nguyễn Văn Đương Hà Nội

117 Đại học Cơ điện tử 15A1CL Vũ Trung Kiên Hà Trọng Bình Vũ Quốc Đạt Nguyễn Hữu Hùng Hà Nội

118 Đại học Cơ điện tử 15A1HN Lê Doãn Tuấn Bùi Tuấn Sang Nguyễn Đình Quý Nguyễn Thị Huyền Hà Nội

119 Đại học Cơ điện tử 15A2HN Đoàn Thị Hoa Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Vũ Thái Sơn Hà Nội

120 Đại học Cơ điện tử 15A3HN Nguyễn Bá Tiến Hải Đồng Thị Chà Mi Lê Minh Đức Nguyễn Thị Tình Hà Nội

121 Đại học Cơ điện tử 15A4HN Đỗ Quốc Cường Hà Xuân Huy Trần Minh Quang Đỗ Thu Viên Hà Nội

122 Đại học Cơ điện tử 15A5HN Phạm Văn Nguyên Vương Đình Cường Lê Việt Hùng Đoàn Văn Hiếu Hà Nội



123 Đại học ôtô 15A1HN Nhâm Văn Sơn Võ Trung Kiên Dương Thế Vũ Đặng Ngọc Hoan Hà Nội

124 Đại học ôtô 15A2HN Lê Minh Đức Trần Quang Sáng Phạm Văn Hiệp Vũ Anh Quang Hà Nội

125 Đại học ôtô 15ACL Nguyễn Tuấn Vũ Đinh Công Thành Phạm Xuân Tùng Trần Văn Quốc Trường Hà Nội

126
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A1CL

Đỗ Hoàng Hà Vy Trịnh Hương Giang Lê Hồng Ánh Nguyễn Đình Hiếu Hà Nội

127
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A2CL

Trần Thị Bích Ngọc Phạm Liên Anh Vũ Thanh Tùng Lại Thảo Vi Hà Nội

128
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A1HN

Trần Lan Anh Nguyễn Thị Phương Linh Trần Thu Hằng Lê Thị Thùy Dương Hà Nội

129
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A2HN

Chu Khánh Huyền Bạch Huệ Minh Đỗ Công Tuấn Anh Nguyễn Phương Thảo Hà Nội

130
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A3HN

Đỗ Mạnh Hùng Lê Trung Hiếu  Chu Thị Duyên  Phạm Thị Thu Hà Hà Nội

131
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A4HN

Nguyễn Thị Hoài Đinh Phương Nam Phan Thị Bình Đỗ Thị Ngọc Linh Hà Nội

132
Đại học Ngôn ngữ Anh 
15A5HN

Nguyễn Bùi Thanh Trúc Đỗ Thị Thuỳ Trang Đặng Thị Kim Liên Nguyễn Hải Anh Hà Nội



133
Đại học Quản trị du lịch 
15A1HN

Nguyễn Thanh Phong Vũ Diễm Quỳnh Nguyễn Ngọc Nhi Lưu Thị Mỹ Duyên Hà Nội

134
Đại học Quản trị du lịch 
15A2HN

Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Gia Hiển Đinh Hoàng Anh Thư Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Hà Nội

135
Đại học Quản trị du lịch 
15A3HN

Đỗ Thị Thu Thảo Dương Anh Thư Lê Thị Quế Chi Hồ Sỹ Việt Hà Nội

136 Đại học Điện tử 15A1CL Đỗ Trung Kiên Võ Thế Anh Đinh Phương Nga Nguyễn Xuân Mùi Hà Nội

137 Đại học Điện tử 15A1HN Nguyễn Văn Thiệm Hồ Sỹ Hiền Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thanh An Hà Nội

138 Đại học Điện tử 15A2HN Phạm Thúy Ngọc Nguyễn Thị Nguyên Đỗ Thế Giang Phạm Công Lý Hà Nội

139 Đại học Điện tử 15A3HN Hoàng Tiến Mạnh Chu Huệ Linh Nguyễn Tuấn Phát Phạm Thu Hoan Hà Nội

140 Đại học Điện tử 15A4HN Nguyễn Trường An Nguyễn Cao Chí Hoàng Nguyễn Quang Sỹ
Ngô Hoàng Thanh 
Hương

Hà Nội

141
Đại học Kỹ thuật máy tính 
15A1CL

Nguyễn Tiến Dũng Đào Hoàng Hải Hoàng Thị Thắng Đỗ Quang Thiện Hà Nội

142
Đại học Kỹ thuật máy tính 
15A1HN

Nguyễn Thế Quyết Nguyễn Đức Qúy Đoàn Minh Vương Dương Trọng Mạnh Hà Nội



143
Đại học Kỹ thuật máy tính 
15A2HN

Hoàng Danh Trí Nguyễn Hữu Việt Anh Trần Huy Sang Nguyễn Tuyết Anh Hà Nội

144 Đại học May 15A1ND Lê Thị Lan Linh Vũ Thiện Trang Nguyễn Huyền My Nguyễn Thị Hà Anh Nam Định

145 Đại học May 15A2ND Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Thị Thanh Tâm Hoàng Hà Trang Cao Thị Ánh Nam Định

146 Đại học TĐH 15A1ND Phạm Quang Huy Nguyễn Anh Đức Thân Văn Thăng Đào Ngọc Ninh Hải Nam Định

147 Đại học Điện 15A1ND Vũ Tuấn Anh Vũ Việt Hùng Vũ Tiến Anh Phạm Thanh Bình Nam Định

148 Đại học Kế toán 15A1ND Bùi Văn Chiến Nguyễn Đỗ Thùy Trang Nguyễn Thị Vân Anh Trần Thị Dung Nam Định

149 Đại học Kế toán 15A2ND Phạm Mai Trang Nguyễn Thúy Hiền Đỗ Thị Khách Ly Nguyễn Thị Hiền Nam Định

150 Đại học QTKD 15A1ND Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Vân Anh Cao Tuấn Đạt Nam Định

151 Đại học QTKD 15A2ND Nguyễn Thị Bích Ngọc Phạm Minh Ngân Nguyễn Phương Mai Nguyễn Thanh Trà Nam Định

152 Đại học TCNH 15A1ND Phạm Hải Ninh Vũ Thị Thu Hoài Lê Thị Tú Anh Nguyễn Thị Nhung Nam Định



153 Đại học Tin 15A1ND Nguyễn Tiến Đạt Vũ Nam Anh Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Hằng Nga Nam Định

154 Đại học Tin 15A2ND Nguyễn Quốc Đạt Trần Huy Hoàng Đỗ Thị Hà Hoa Hoàng Năng Hải Nam Định

155 Đại học Cơ điện tử 15A1ND Hoàng Văn Anh Nguyễn Phi Hùng Lê Đức Thắng Mai Văn Phúc Nam Định

156 Đại học Ngôn ngữ anh 15A1ND Vũ Thị Kim Dung Khương Thị Tâm Đan Phan Thị Mơ Đặng Thị Thanh Thảo Nam Định


